 PHÒNG GD&ĐT TP TÂN AN

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG



MÔN: CHƯƠNG II SỐ HỌC LỚP 6.




GIÁO VIÊN SOẠN: CAO THỊ PHƯƠNG THẢO
ĐỀ SỐ 3:
Bài 1: (3,0 điểm)
Tính:
a) (-35) + (-9)




b) (-3) - (-8)
c) 5.(-14)





d) 3².(-4)²
e) (-3).(- 4)





f) 62 + 7.(4 - 12)

Bài 2: (2,0 điểm)
Tìm x nguyên biết:
a) 6 – x = 10





b) x + 8 = (-5) + 4

c) 
[image: image1.wmf]13.26
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d) -18 - x = -8 - 13
Bài 3: (2,0 điểm)
Bỏ ngoặc rồi tính:

a) (2736 - 75) – 2736



b) (-2002) - (57 - 2002)

Bài 4: (1,0 điểm)
Tìm:
a) Bốn bội của 2.




b) Bốn ước của 6.
Bài 5: (1,0 điểm)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -15; 5; 1; -4; 0; -37.
Bài 6: (1,0 điểm)
Tìm hai số nguyên có tích bằng 4747 và có tổng bằng -148.
ĐỀ SỐ 4:
Bài 1: (3,0 điểm)
Tính:
a) (-7) + (-14)




b) 16 - 20
c) (-10) . 11





d) (-24) : (-3)

e) (-3) - (4 - 6)




f) (-8 - 3) . (- 7 + 3)

Bài 2: (2,0 điểm)
Tìm x nguyên biết:

a) 5x = - 40





b) x + 9 = 2

c) 
[image: image2.wmf]4
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d) x + 7 = - 5 - 14
Bài 3: (2,0 điểm)
Bỏ ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)


b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17)

Bài 4: (1,0 điểm)
Tìm:
a) Tất cả các ước nguyên của 15

b) Bốn bội của 6.
Bài 5: (1,0 điểm)
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -1000; 0; 25; -1; 2009; 10.
Bài 6: (1,0 điểm)
Cho x
[image: image3.wmf]Î

{-2; -1; 0; 1; 2; 3; …; 11}và y 
[image: image4.wmf]Î

 {-89; -88; -87; …; -1; 0; 1}

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hiệu x - y
ĐỀ SỐ 5:
Bài 1: (3,0 điểm)
Tính:
a) (-38) + 28





b) 3 - 4 

c) 5 . (-14)





d) 99 + (-100) + 101

e) (-5) - (9 - 12)




f) 15.(-2).(-5).(-6)
Bài 2: (2,0 điểm)
Tìm x nguyên biết:

a) 3 + x = 7





b) x - 2 = - 6
c) 12 . x = - 36




d) 2 . 
[image: image5.wmf]x

 = 16

Bài 3: (2,0 điểm)
Bỏ ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65 ) + (346 - 27 - 65) 


b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17)
Bài 4: (1,0 điểm)
Tìm:
a)Tìm tất cả ước nguyên của 4.


b) Tìm bốn bội của 10.
Bài 5: (1,0 điểm)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5; -15; 8; 3; -1; 0.
Bài 6: (1,0 điểm)
Tìm x biết: 
[image: image6.wmf]27205.(3)
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